
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

1
Phơi nhiễm với các nguồn đóng góp bụi PM2.5 và triệu chứng hô hấp của người 

dân sống ở khu dân cư tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh
PGS.TS. Trần Ngọc Đăng 

Sức khỏe & 

Môi trường
YTCC

20 tháng 03/2023 11/2024

2
Đánh giá đa chiều tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân HIV tại các phòng khám 

ngoại trú thành phố Hồ Chí Minh.
PGS. TS. Thái Thanh Trúc

Thống kê Y 

học & Tin học
YTCC

18 tháng 03/2023 09/2024

3

Các yếu tố nguy cơ gây ung thư trên bệnh nhân đang điều trị ARV tại Khoa 

Tham vấn hỗ trợ cộng đồng Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023.

TS. Lê Nữ Thanh Uyên Sức khoẻ cộng 

đồng

YTCC 18 tháng 03/2023 09/2024

4
Té ngã của người dân tại một số bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh: Thực trạng và mô hình dự báo

ThS. Nguyễn Thành Luân Tổ chức - 

Quản lý y tế

YTCC 18 tháng 03/2023 09/2024

5
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu suy hao phi tuyến lên biên độ sóng của mô 

hình truyền sóng khuếch tán tuyến tính

TS. Huỳnh Thanh Toàn Toán KHCB 24 tháng 03/2023 03/2025

6
Nghiên cứu thiết kế và xây dựng phần mềm Rasch đa mức trên nền tảng web ThS. Phạm Thị Mai Huyền Tin học KHCB 12 tháng 03/2023 03/2024

7

Lực cắn tối đa và hiệu năng nhai của phục hình tháo lắp toàn hàm hai hàm. TS. Đoàn Minh Trí, 

ThS.BSCK2. Trần Thiên 

Thủy Trúc

Phục hình răng RHM 24 tháng 02/2023 03/2025

8
Nghiên cứu in vitro  hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu hương nhu trắng khi 

kết hợp với nhựa mềm đệm hàm trên nhựa acrylic

TS. Đoàn Minh Trí Phục hình răng RHM 24 tháng 02/2023 03/2025

9

Tác động của mòn gót răng do acid lên chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trào 

ngược dạ dày thực quản và hiệu quả can thiệp phối hợp giữa nha khoa và nội 

khoa.

PGS.TS. Trần Thu Thủy, 

TS. Lữ Minh Lộc

Nha khoa 

Công cộng

RHM 12 tháng 03/2023 03/2024

10

Đối  chiếu sự biểu hiện các gen liên quan tới tăng trưởng u và đáp ứng miễn dịch 

với đặc điểm giải phẫu bệnh ở bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I, II có biểu hiện  

ER/PR và không biểu hiện HER2.

TS. Đoàn Thị Phương Thảo MP-GPB Y 12 tháng 03/2023 03/2024

11
Ứng dụng phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới 2019 trong khảo sát các đặc điểm 

giải phẫu bệnh u biểu mô ở vùng bóng Vater.

TS. Ngô Thị Tuyết Hạnh MP-GPB Y 15 tháng 03/2023 06/2024

ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN NĂM HỌC 2023



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
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 vị

Thời gian 

thực hiện
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12
Nghiên cứu biểu hiện dấu ấn GATA3 và SOX10 trong các phân nhóm phân tử 

của carcinôm tuyến vú xâm nhập.

TS. Dương Thanh Tú MP-GPB Y 12 tháng 03/2023 03/2024

13

Nghiên cứu biểu hiện của SATB2 trong carcôm tạo xương. PGS.TS. Ngô Quốc Đạt MP-GPB Y 15 tháng 03/2023 6/1/2024 

gia hạn 

12/2024

14
Nghiên cứu biểu hiện dấu ấn MSH6, PMS2 trong carcinôm nội mạc tử cung TS. Lê Minh Huy MP-GPB Y 15 tháng 03/2023 06/2024

15 Khảo sát tình hình điều trị thuốc kháng đông đường uống tại khoa TS. Đinh Hiếu Nhân Nội TQ Y 6 tháng 03/2023 09/2023

16

Giá trị của thang điểm CHAMPS trong tiên đoán kết cục nội viện ở bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa trên không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa.

PGS.TS. Võ Duy Thông, 

BS. Lâm Tú Hương

Nội TQ Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 3/2024 

gia hạn 

9/2024

17
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm cơ tim cấp có hỗ trợ 

oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.

PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ, 

BS. Đặng Tường Vi

Nội TQ Y 12 tháng 03/2023 03/2024

18
Mối liên quan giữa hội chứng chuyển hóa và kết cục ngắn hạn ở bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim cấp.

PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ, 

BS. Nguyễn Nhật Tài

Nội TQ Y 12 tháng 03/2023 03/2024

19

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thuốc điều trị trước xuất viện ở 

bệnh nhân suy tim với các mức phân suất tống máu khác nhau tại bệnh viện Chợ 

Rẫy năm 2022.

PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ, 

ThS. Trần Đại Cường
Nội TQ Y

12 tháng 03/2023 03/2024

20
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân viêm 

phổi nhập viện.
ThS. Dương Minh Ngọc Nội TQ Y

24 tháng 03/2023 03/2025

21
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, vi sinh ở bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Nocardia . ThS. Nguyễn Hồ Lam, 

ThS. Nguyễn Đăng Khoa
Nội TQ Y

12 tháng 03/2023 03/2024

22
Tần suất, đặc điểm nội soi và yếu tố nguy cơ của bệnh túi thừa đại tràng. ThS. Nguyễn Phạm Phương 

Uyên
Nội TQ Y

23 tháng 03/2023 02/2025

23

Tình trạng dinh dưỡng và nuôi dưỡng trên trẻ từ 1 tháng đến 60 tháng, có thở 

máy tại khoa Hồi Sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2.
PGS.TS.Bùi Quang Vinh, 

TS. Nguyễn Huy Luân
Nhi Y

20 tháng 03/2023 11/2024



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
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24
Đặc điểm trẻ ngộ độc cấp nhập khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 trong 10 

năm 2013-2023.
TS. Nguyễn Huy Luân Nhi Y

20 tháng 03/2023 11/2024

25
Đặc điểm chiều cao và rối loạn lipid máu ở trẻ hội chứng thận hư tại bệnh viện 

Nhi Đồng 1
TS. Lê Phạm Thu Hà Nhi Y

15 tháng 03/2023 06/2024

26 Đặc điểm bệnh nhân hemophilia có tiểu máu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. TS. Nguyễn Thị Mai Anh Nhi Y 18 tháng 03/2023 09/2024

27
Đặc điểm điều trị cao áp phổi tồn tại ở trẻ sơ sinh tại khoa Hồi sức sơ sinh bệnh 

viện Nhi Đồng 2.
TS. Nguyễn Thu Tịnh nhi Y

18 tháng 03/2023 09/2024

28

Diễn tiến lâm sàng, aEEG và kết cục sớm trên trẻ bệnh não thiếu máu cục bộ 

thiếu oxy được điều trị hạ thân nhiệt chủ động tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TS. Nguyễn Thu Tịnh nhi Y

18 tháng 03/2023 09/2024

29

Thực trạng sa sút trí tuệ, giá trị và độ tin cậy thang điểm đánh giá trạng thái tâm 

thần ngắn SPMSQ ở người cao tuổi tại bốn phường của quận Tân Phú, TP.HCM.
ThS. Nguyễn Ngọc Hoành 

Mỹ Tiên, TS. Thân Hà 

Ngọc Thể

Lão khoa Y

18 tháng 03/2023 09/2024

30

Kiến thức, hỗ trợ xã hội và các yếu tố liên quan đến gánh nặng tâm lý của người 

chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ cao tuổi tại khoa Lão học, Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định

ThS. Nguyễn Ngọc Hoành 

Mỹ Tiên, TS. Thân Hà 

Ngọc Thể

Lão khoa Y

18 tháng 03/2023 09/2024

31

Đánh giá tính khả thi của việc cung cấp kiến thức chăm sóc bệnh nhân cao tuổi 

sa sút trí tuệ cho người chăm sóc bằng ứng dụng điện thoại Zalo lên thay đổi 

thang điểm DASS-21.

TS. Thân Hà Ngọc Thể, 

ThS. Nguyễn Trần Tố Trân
Lão khoa Y

18 tháng 03/2023 09/2024

32
Khảo sát tình trạng đa thuốc ở người bệnh cao tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối 

điều trị nội trú.

TS. Thân Hà Ngọc Thể, 

ThS. Trịnh Thị Bích Hà
Lão khoa Y

18 tháng 03/2023 09/2024

33

Nghiên cứu tình trạng suy tim trước xuất viện ở bệnh nhân cao tuổi sau nhồi máu 

cơ tim
TS. Nguyễn Thanh Huân, 

BSNT. Phan Thanh Hải 

Nam

Lão khoa Y

24 tháng 03/2023 03/2025

34

Khảo sát tình hình chẩn đoán và điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi gãy 

xương đốt sống mới chẩn đoán.
TS. Cao Thanh Ngọc, ThS. 

Phạm Ngọc Thùy Trang
Lão khoa Y

18 tháng 03/2023 09/2024
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thực hiện
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35
Mối liên quan giữa viêm khớp dạng thấp với bề dày lớp nội mạc và mảng xơ vữa 

động mạch cảnh ở người cao tuổi.

TS. Cao Thanh Ngọc, ThS. 

Nguyễn Thanh Vy
Lão khoa Y

24 tháng 03/2023 03/2025

36
Tỉ lệ rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi sinh đẻ sau nhiễm SARS-COV-2 và các yếu 

tố liên quan.
GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ Sản Y

24 tháng 03/2023 03/2025

37 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ung thư ống dẫn trứng nguyên phát. GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ Sản Y 24 tháng 03/2023 03/2025

38
Kết cục thai kỳ ở những thai phụ vào chuyển dạ nhiễm SAR-COV-2 tại bệnh 

viện Từ Dũ
GS.TS. Võ Minh Tuấn Phụ Sản Y

24 tháng 03/2023 03/2025

39
Khảo sát chi phí nhập viện do hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 

tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
ThS. Phạm Như Hảo Nội tiết Y

18 tháng 03/2023 09/2024

40
Chi phí điều trị của bệnh nhân đái tháo đường nhập viện vì cơn tăng đường huyết 

tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

ThS. Nguyễn Thị Diễm 

Ngọc
Nội tiết Y

16 tháng 03/2023 07/2024

41
Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đoạn chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường có loét 

chân.

TS. Huỳnh Tấn Đạt Nội tiết Y 24 tháng 03/2023 03/2025

42
Vị trí việc làm và năng lực thực hành nghề nghiệp của cựu sinh viên Cử nhân Kỹ 

thuật Hình ảnh – Đại học Y dược TPHCM.

ThS. Trần Thị Ngọc Loan Kỹ thuật hình 

ảnh

ĐD-KTYH 24 tháng 03/2023 03/2025

43
Tính giá trị và độ tin cậy của thang đo chất lượng cuộc sống (V-RQOL) cho 

người rối loạn giọng.

ThS. Trần Hữu Đức Phục hồi chức 

năng

ĐD-KTYH 24 tháng 03/2023 03/2025

44
Năng lực và  kiến  thức thực hành  phòng  ngừa viêm  phổi  liên quan đến thở  

máy của  điều  dưỡng ở khoa  hồi  sức  tích cực.

ThS. Liêu Ngọc Liên Điều dưỡng ĐD-KTYH 24 tháng 03/2023 03/2025

45
Khảo sát tỉ lệ nhiễm Demodex spp. ở sinh viên Điều Dưỡng – Kỹ Thuật Y Học, 

Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh và các yếu tố liên quan.

ThS. Phạm Trương Trúc 

Giang

Xét nghiệm ĐD-KTYH 24 tháng 03/2023 03/2025

46

Khảo sát tỷ lệ biểu hiện bơm ngược kháng sinh ở Pseudomonas aeruginosa  ở 

một số bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS. Lê Tuấn Anh Vi sinh – Ký 

sinh

Dược 12 tháng 03/2023 3/1/2024

gia hạn 

đến 

9/2024

47

Xây dựng mô hình tạo màng sinh học (biofilm) của vi khuẩn Pseudomonas 

aeruginosa  trên phiến 96 giếng và hệ thống dòng chảy nhỏ giọt (drift-flow).

TS. Nguyễn Minh Thái Vi sinh – Ký 

sinh

Dược 24 tháng 03/2023 03/2025
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48
Phân tích tác động của COVID-19 đến chi phí trực tiếp y tế liên quan đến đề 

kháng kháng sinh tại Bệnh viện Nhiệt đới giai đoạn 2020-2022.

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga Quản lý Dược Dược 12 tháng 03/2023 03/2024

49
Đánh giá độ ổn định của HbA1c trong máu toàn phần ở các điều kiện nhiệt độ 

bảo quản.

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 

Thuận

Hóa sinh Dược 12 tháng 03/2023 03/2024

50

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và khả năng ức chế tế bào A549 và tế bào 

MDA-MB-231 của cao chiết Xáo tam phân (Paramignya trimera  (Oliv.) 

Guillaum).

ThS. Lê Thị Kim Anh Trung tâm 

Công nghệ 

Dược Sài Gòn

Dược 24 tháng 03/2023 03/2025

51

Tìm kiếm các hợp chất auron có khả năng ức chế tyrosinase: sàng lọc in silico , 

tổng hợp và thử hoạt tính.

GS.TS Thái Khắc Minh;

Chuyển chủ nhiệm đề tài 

thành TS. Nguyễn Quốc 

Thái 

Hóa dược Dược 24 tháng 03/2023 03/2025

52
Phân lập và xây dựng qui trình định lượng một số thành phần hóa học chính 

trong quả Nhàu (Morinda citrifolia  L.).

PGS.TS Trần Thị Vân Anh Dược liệu Dược 24 tháng 03/2023 03/2025

53

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử và đánh giá thành phần hóa học của một 

số giống Actisô (Cynara scolymus  Linnaeus, Asteraceae) trồng tại Việt Nam.

TS. Võ Ngọc Linh Giang Dược liệu Dược 24 tháng 03/2023 03/2025

54
Nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây Sài hồ nam (Pluchea pteropoda  

Hemsl, Asteraceae).

ThS. Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt

Dược liệu Dược 24 tháng 03/2023 03/2025

55
So sánh hàm lượng aconitin trong Hắc phụ tử và Bạch phụ tử được chế theo quy 

trình chuẩn của Bộ Y Tế.

TS.DS Lê Thị Lan Phương; 

ThS.DS Trần Quang Tú

Bào chế Đông 

dược
YHCT 12 tháng

22 tháng 

gia hạn 6 

tháng

3/1/2024

gia hạn 

đến 

102024

56

Khảo sát sự ảnh hưởng của các điều kiện chế biến đến một số đặc điểm lý hóa 

của vị thuốc Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae).

TS.DS Lê Thị Lan Phương; 

DS Trương Minh Nhựt

Bào chế Đông 

dược

YHCT 12 tháng 03/2023 03/2024

57

Khảo sát sự ảnh hưởng của các điều kiện chế biến đến một số đặc điểm lý hóa 

của vị thuốc Cam thảo (Radix Glycyrrhizae).

TS.DS Lê Thị Lan Phương; 

DS Trương Minh Nhựt

Bào chế Đông 

dược

YHCT 12 tháng 03/2023 03/2024
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58

Ảnh hưởng của phương pháp bào chế Táo nhân đến tác dụng an thần của vị 

thuốc Táo nhân và bài thuốc Toan táo nhân trên thực nghiệm.

ThS.DS Nguyễn Thị 

Phương Thùy; DS Vũ Thị 

Hiệp

Bào chế Đông 

dược

YHCT 12 tháng 03/2023 03/2024

59

Sàng lọc tác dụng ức chế Enzyme Acetylcholinesterase (AChE) in vitro của một 

số dược liệu và bài thuốc YHCT.

TS.DS Nguyễn Thành Triết

SV. Nguyễn Thảo Nhi

Dược học Cổ 

truyền

YHCT 12 tháng 03/2023 03/2024

60
Sàng lọc tác dụng hạ acid uric máu của một số bài thuốc nam điều trị chứng tý 

trong Y học cổ truyền.

TS.DS Nguyễn Thành Triết Dược học Cổ 

truyền

YHCT 12 tháng 03/2023 03/2024

61
Đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật răng khôn hàm dưới của phương 

pháp nhĩ châm.

ThS. BS Bùi Phạm Minh 

Mẫn

Châm cứu YHCT 18 tháng 03/2023 08/2024

62
Nghiên cứu sản xuất bộ mẫu huyết thanh đông khô chứa các thông số ion đồ ứng 

dụng trong chương trình ngoại kiểm hóa sinh.

ThS. Trần Nhật Nguyên TT 

KCCLXN

15 tháng 03/2023 06/2024

63
Xây dựng Quy trình sản xuất mẫu huyết tương đông khô ứng dụng trong ngoại 

kiểm test nhanh tìm kháng nguyên NS1 virus Dengue.

ThS. Huỳnh Thị Diễm Phúc TT 

KCCLXN

15 tháng 03/2023 06/2024

64
Xây dựng và đánh giá đặc điểm viêm da dị ứng cảm ứng bởi DNCB trên mô hình 

chuột.

CN. Trương Đinh Kiều 

Diễm

TT 

YSHPT

18 tháng 03/2023 08/2024

65

Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật điều trị ung thư 

tuyến giáp thể nhú.

ThS BS. Nguyễn Khánh 

Quang

CS2 -

BVĐHYD

24 tháng 03/2023 03/2025

66

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái diễn 

trên bệnh nhân nữ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2.

BSCKII. Đỗ Anh Đức CS2 -

BVĐHYD

24 tháng 03/2023 03/2025

67

Đánh giá hiệu quả máy kích thích xuyên sọ bằng dòng điện một chiều đều trong 

điều trị đau mạn tính sau tổn thương tủy sống.

TS BS. Nguyễn Minh Anh

ThS BS. Đỗ Trọng Phước

Khoa Ngoại 

Thần kinh

BVĐHYD 18 tháng 03/2023 08/2024

68
Đánh giá kết quả tái thông bằng can thiệp nội mạch điều trị nhồi máu não giai 

đoạn cửa sổ mở rộng với sự hỗ trợ của phần mềm trí tuệ nhân tạo.

ThS BS. Trịnh Minh Tùng Khoa Ngoại 

Thần kinh

BVĐHYD 18 tháng 03/2023 08/2024



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

69

Kết quả phẫu thuật túi phình động mạch cảnh trong đoạn cạnh mỏm yên trước 

chưa vỡ: so sánh có và chưa có ICG trong mổ.

TS BS. Đỗ Hồng Hải Khoa Ngoại 

Thần kinh

BVĐHYD 18 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 8/2024 

đến 

3/2025

70

Điều trị trượt cột sống thắt lưng ở bệnh nhân loãng xương bằng nẹp vít cuống 

cung qua da có bơm xi măng sinh học tăng cường.

ThS BS. Huỳnh Quốc Bảo Khoa Ngoại 

Thần kinh

BVĐHYD 18 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 8/2024 

đến 

3/2025

71
Điều trị đau thần kinh thắt lưng mạn tính bằng sóng cao tần và Steroid qua lỗ 

liên hợp.

TS BS. Lê Viết Thắng Khoa Ngoại 

Thần kinh

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

72
Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt thanh quản bán phần trong điều trị ung thư thanh 

quản giai đoạn T1 - T2.

TS BS. Lý Xuân Quang

ThS BS. Văn Thị Hải Hà

Khoa Tai Mũi 

Họng

BVĐHYD 12 tháng 03/2023 03/2024

73

Đánh giá độ sâu xâm lấn khối u trên hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân ung 

thư lưỡi.

TS BS. Lý Xuân Quang

ThS BS. Trần Ngọc Tường 

Linh

Khoa Tai Mũi 

Họng

BVĐHYD 12 tháng 03/2023 03/2024

74

Đánh giá kết quả điều trị của phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần trong điều trị 

ung thư thanh quản giai đoạn tiến triển

TS BS. Lý Xuân Quang Khoa Tai Mũi 

Họng

BVĐHYD 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 3/2024 

gia hạn 

10/2024

75

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục của bệnh phổi mô kẽ trên bệnh nhân 

xơ cứng bì.

TS BS. Cao Thanh Ngọc

ThS BS. Nguyễn Châu Tuấn

Khoa Nội cơ 

xương khớp

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

76

Giá trị của CT-scan bụng chậu trong chẩn đoán phân biệt tác nhân lao và vi trùng 

thường ở bệnh nhân viêm thân sống đĩa đệm vùng ngực thấp và thắt lưng.

ThS BS. Lê Bảo Lệ

ThS BS. Phạm Huỳnh 

Tường Vy

Khoa Nội cơ 

xương khớp

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

77

Mối liên quan giữa viêm khớp dạng thấp với bề dày lớp nội trung mạc và mảng 

xơ vữa động mạch cảnh.

ThS BS. Nguyễn Châu Tuấn

ThS BS. Trần Hồng Thụy

Khoa Nội cơ 

xương khớp

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

78

Đánh giá kết quả điều trị dị dạng tĩnh mạch ngoại biên bằng tiêm cồn tuyệt đối. TS BS. Lâm Thảo Cường Khoa Lồng 

ngực -  Mạch 

máu

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

79

Tỷ lệ biến chứng và các yếu tố liên quan đến di lệch thanh nâng ngực đơn sau 

phẫu thuật Nuss.

TS BS. Trần Thanh Vỹ Khoa Lồng 

ngực -  Mạch 

máu

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

80

Hiệu quả can thiệp dinh dưỡng bằng phương pháp bổ sung dinh dưỡng đường 

uống trước và sau phẫu thuật ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng và dạ dày tại 

khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS TS. Lâm Vĩnh Niên

BS. Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

Khoa Dinh 

dưỡng, Tiết 

chế

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

81

Kết quả can thiệp dinh dưỡng bằng phương pháp bổ sung dinh dưỡng đường 

uống trong thời gian nằm viện ở bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Tim mạch và 

khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS TS. Lâm Vĩnh Niên

BS. Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

Khoa Dinh 

dưỡng, Tiết 

chế

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

82

Tần suất và nguyên nhân bệnh thận mạn ở người đi khám sức khỏe tổng quát tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

ThS BS. Trần Minh Hoàng Khoa Nội thận 

- Thận nhân tạo

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

83

Nghiên cứu kết quả phục hồi chức năng tim mạch sau 3 tháng cho người bệnh 

ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

ThS BS. Nguyễn Võ Hoàng 

Phúc

Khoa Phục 

Hồi chức năng

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

84
Đánh giá hiệu quả và an toàn của infliximab trong điều trị bệnh nhân viêm ruột 

mạn tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS TS BS. Bùi Hữu 

Hoàng

Khoa Tiêu hóa BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

85

Đặc điểm bệnh nhân béo phì tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y 

Dược TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức.

TS BS. Trần Quang Nam

BS CKI. Hoàng Khánh Chi

Khoa Nội tiết BVĐHYD 24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 3/2025 

gia hạn 

9/2025

86

Khảo sát ảnh hưởng của thời gian thiếu máu lạnh lên sự biểu hiện của các dấu ấn 

ER, PR, Her-2 và Ki-67 trong ung thư vú bằng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch.

TS BS. Đoàn Thị Phương 

Thảo

Khoa Giải 

phẫu bệnh

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025

87
Tỉ lệ thừa cân béo phì và các bệnh đồng mắc ở người bệnh đến khám tổng quát 

tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

BS CKII. Âu Thanh Tùng Khoa  Khám 

bệnh

BVĐHYD 12 tháng 03/2023 03/2024

88

Giá trị của Fibrin-monomer trong chẩn đoán sớm đông máu nội mạch lan tỏa 

(DIC) trên người bệnh sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

ThS BS. Trần Thùy Anh Khoa Xét 

nghiệm

BVĐHYD 24 tháng 03/2023 03/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

89

Động lực, rào cản và quyết tâm nâng cao năng lực tiếng Anh của Điều dưỡng-Hộ 

sinh-Kỹ thuật y tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và các yếu tố liên quan.

ThS ĐD. Võ Thị Hồng 

Nhẩn

Phòng Điều 

dưỡng

BVĐHYD 24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

03/2023 03/2025 

gia hạn 

9/2025

90

Hiệu quả giáo dục sức khỏe về phòng ngừa hít sặc khi ăn qua đường miệng trên 

người bệnh có yếu tố nguy cơ hít sặc

ThS ĐD. Nguyễn Thị Hồng 

Minh

CNĐD. Võ Thị Cẩm Nhung

Phòng Điều 

dưỡng

BVĐHYD 18 tháng 03/2023 9/2024

91 Dạy học thống kê ứng dụng trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hoá. TS. Đào Hồng Nam Toán KHCB 12 tháng
09/2023 09/2024

92

Giá trị của siêu âm trong chấn đoán teo đường mật ở trẻ dưới 3 tháng tuổi. TS. Võ Tấn Đức CĐHA Y 12 tháng 9/2023 9/2024 

gia hạn 

3/2025

93

Ứng dụng chụp X quang số hóa cắt lớp tuyến vú trong chẩn đoán ung thư vú TS. Võ Tấn Đức, ThS. 

Nguyễn Thị Phương Loan

CĐHA Y 12 tháng 9/2023 9/2024

94

Giá trị của cắt lớp vi tính trong dự báo tái phát sớm ung thư biểu mô tế bào gan 

sau phẫu thuật cắt gan

TS. Võ Tấn Đức CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

95

Giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán rò hậu môn lan đến bìu TS. Võ Tấn Đức CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

96

Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của u tuyến kích thước nhỏ tuyến yên có tăng 

tiết prolactin

TS. Đặng Nguyễn Trung An CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

97

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của u dạng nang thanh dịch ở 

tụy

TS. Đặng Nguyễn Trung An CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

98

Vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán phân biệt u quái buồng trứng lành và 

ác tính.

TS. Đỗ Hải Thanh Anh 

ThS. Huỳnh Phượng Hải

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

99

Ứng dụng kỹ thuật cộng hưởng từ để xác định thể tích đại não bình thường ở 

người trưởng thành.

TS. Đỗ Hải Thanh Anh 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

100

Khảo sát sự khác biệt giữa ung thư tế bào thận và u phồng bào trên cắt lớp vi tính. BSCKII. Lê Quang Khang CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

101

Khảo sát mối liên quan giữa điểm vôi hoá động mạch vành và phân loại CAD-

RADS trên cắt lớp vi tính

PGS.TS. Trần Minh Hoàng CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

102

Khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của vỡ phình động mạch chủ bụng. PGS.TS. Trần Minh Hoàng CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia hạn 

3/2025

103

Giá trị của sự kết hợp chụp cắt lớp vi tính và chụp mạch máu số hoá xoá nền 

trong chẩn đoán nguyên nhân gây ho ra máu.

PGS.TS. Trần Minh Hoàng CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia hạn 

3/2025

104

So sánh giá trị của cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ trong đánh giá lại giai đoạn T 

của ung thư biểu mô trực tràng sau điều trị tân hỗ trợ.

ThS. Lâm Thanh Ngọc

BSCK2 Ngô Quang Hưng

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia đến 

3/2025

105

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính sau stent graft điều trị bóc tách động mạch chủ 

Stanford B.

ThS. Nguyễn Thị Minh 

Trang

BSCK2. Lê Minh Thắng

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia hạn 

đến 

3/2025

106

Khảo sát đặc điểm hình thái thể chai và hệ thống não thất ở người trưởng thành 

trên cộng hưởng từ.

ThS. Nguyễn Quang Thái 

Dương

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Loan

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

107

Ứng dụng kỹ thuật TOF-3D trong khảo sát biến thể giải phẫu đa giác Willis ở 

người trưởng thành

PGS.TS. Phạm Ngọc Hoa

ThS. Võ Thị Thúy Hằng

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

108

Tương quan giữa hệ số khuếch tán biểu kiến trên cộng hưởng từ khuếch tán với 

điểm mô học gleason trong ung thư tuyến tiền liệt.

ThS. Trương Thị Phương 

Thảo, TS. Phạm Thái Hưng

CĐHA Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

109
Xây dựng và đánh giá tính giá trị của thang suy yếu lâm sàng giản lược trên bệnh 

nhân cao tuổi

PGS.TS. Nguyễn Văn Trí Lão khoa Y 18 tháng 09/2023  3/2025

110

Khảo sát tương quan giữa thiếu máu và các kết cục xấu ở bệnh nhân cao tuổi có 

hội chứng vành cấp

GS.TS. Võ Thành Nhân 

BSCKII. Nguyễn Ngọc

Hoành Mỹ Tiên

Lão khoa Y 24 tháng 09/2023 9/2025

111
Tỉ lệ gãy xương đốt sống ở phụ nữ cao tuổi bị loãng xương và một số yếu tố liên 

quan

TS. Nguyễn Thanh Huân Lão khoa Y 20 tháng 09/2023 05/2025

112

Khảo sát tỉ lệ suy yếu bằng thang điểm nguy cơ suy yếu bệnh viện (HFRS) trên 

bệnh nhân hội chứng vành cấp cao tuổi

PGS.TS. Nguyễn Văn Tân, 

BSCKII. Bàng Ái Viên

Lão khoa Y 18 tháng 09/2023 03/2025

113
Nghiên cứu biểu hiện protein PTEN trong carcinôm tuyến tuyến tiền liệt bằng 

phương pháp hóa mô miễn dịch

TS.BS. Dương Thanh Tú MP-GPB Y 12 tháng 9/2023 9/2024

114

Khảo sát đột biến gen RET  ở bệnh ung thư tuyến giáp thể tủy TS.BS. Phạm Quốc Thắng MP-GPB Y 12 tháng 09/2023 9/1/2024 

gia hạn 

3/2025

115
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu bệnh viêm mũi xoang do nấm xâm lấn TS.BS. Trần Hương Giang MP-GPB Y 12 tháng 9/2023 9/2024

116
Đối chiếu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và miễn dịch huỳnh quang trên bệnh 

viêm thận lupus trẻ em.

TS.BS. Phan Đặng Anh Thư MP-GPB Y 12 tháng 9/2023 9/2024

117

Nghiên cứu mối tương quan giữa các đặc điểm mô bệnh học, hóa mô miễn dịch 

với đột biến BRCA  trong ung thư biểu mô buồng trứng

TS.BS. Ngô Thị Tuyết 

Hạnh, TS. Đoàn Thị 

Phương Thảo

MP-GPB Y 24 tháng 09/2023 9/2025
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118

Nghiên cứu kết quả sinh thiết tức thì với mô bệnh học sau phẫu thuật của ung thư 

tuyến giáp nhú

TS.BS. Ngô Thị Tuyết Hạnh MP-GPB Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia hạn 

3/2025

119

Tỷ lệ tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ qua phân 

tích gia sử sức khỏe của bệnh nhân đái tháo đường típ 2

TS. Trần Thị Thanh Loan, 

TS. Trần Quang Nam

MP-GPB Y 12 tháng 09/2023 09/2024

120

Đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan đến phản ứng phản vệ của bệnh nhân quá 

mẫn với thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) tại Bệnh viện Đại Học Y 

Dược Tp. Hồ Chí Minh

TS. Phạm Lê Duy SL-SLB MD Y 18 tháng 09/2023 3/2025

121
Mối liên quan giữa tỉ lệ mắc viêm da cơ địa trong 6 tháng đầu đời với độ ẩm, độ 

mất nước qua thuợng bì ở giai đoạn sơ sinh và tiền căn gia đình

TS. Phạm Lê Duy SL-SLB MD Y 18 tháng 09/2023 3/2025

122
So sánh độ ẩm của hai vùng da: bôi dưỡng ẩm kết hợp với tắm nhũ tương với bôi 

dưỡng ẩm đơn thuần

TS. Phạm Lê Duy SL-SLB MD Y 18 tháng 09/2023 3/2025

123
Mối liên hệ giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị với 

biến cố tim mạch ở bệnh nhân suy tim có hội chứng vành mạn

PGS.TS. Châu Ngọc Hoa Nội Tổng quát Y 18 tháng 09/2023 3/2025

124
Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự đoán sốc tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim cấp

TS. Hoàng Văn Sỹ Nội Tổng quát Y 24 tháng 09/2023 9/2025

125
Khảo sát nồng độ troponin I siêu nhạy (hs-TnI) và các yếu tố liên quan Hội 

chứng chuyển hóa ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên Hóa sinh Y 12 tháng 9/2023 9/2024

126
Mối liên quan giữa nồng độ lactate, lactate dehydrogenase (LDH) và ethanol 

trong máu tử thi

PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên Hóa sinh Y 12 tháng 9/2023 9/2024

127

Mối liên quan giữa nồng độ vitamin D, ferritin, hemoglobin A1c (HbA1c) huyết 

thanh với các bệnh mạn tính theo tuổi và giới tính ở người bệnh đái tháo đường 

type 2

TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu Hóa sinh Y 17 tháng 09/2023 2/2025

128

Khảo sát ảnh hưởng của hormon tuyến giáp và các yếu tố liên quan ở người bệnh 

có nhân giáp theo phân loại TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data 

Systems) và hệ thống Bethesda

TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu Hóa sinh Y 17 tháng 09/2023 2/2025
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129

Nồng độ acid uric huyết thanh và các chỉ số cận lâm sàng theo độ lọc cầu thận 

ước tính (eGFR) trong theo dõi điều trị ở bệnh nhân suy thận mạn

TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu Hóa sinh Y 12 tháng 9/2023 9/2024

130
Mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh, Hội chứng chuyển hóa và tỉ lệ 

bệnh tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường type 2

TS.BS. Bùi Thị Hồng Châu Hóa sinh Y 12 tháng 9/2023 9/2024

131

Nghiên cứu tỷ lệ dương tính tự kháng thể aquaporin-4 (anti-AQP4) và myelin 

oligodendrocyte glycoprotein (anti-MOG) trong phổ bệnh viêm tủy thị thần kinh 

(NMOSD)

PGS.TS. Nguyễn Thị Băng 

Sương 

Hóa sinh Y 23 tháng 09/2023 8/2025

132
Mối liên quan giữa glucose máu lúc đói và hormone tuyến giáp (TSH, FT3, FT4) 

theo các chỉ số cận lâm sàng ở người từ 30 – 49 tuổi

ThS. Nguyễn Thanh Trầm Hóa sinh Y 17 tháng 09/2023 2/2025

133

Tỉ số aspartate aminotransferase (AST)/ alanine aminotransferase (ALT), tỉ số 

triglycerid/HDL-cholesterol và một số bệnh mãn tính ở người dưới 60 tuổi có 

Hội chứng chuyển hóa

ThS. Nguyễn Lê Hà Anh Hóa sinh Y 12 tháng 9/2023 9/2024

134
Tỉ lệ nhiễm Blastocystis hominis  và một số đặc tính lâm sàng, cận lâm sàng ở 

bệnh nhân viêm đại tràng

ThS. Nguyễn Trương Công 

Minh

Hóa sinh Y 17 tháng 09/2023 2/2025

135

Đánh giá kết quả bảo tồn nhánh sau dây thần kinh tai lớn trong phẫu thuật cắt 

tuyến mang tai tại khoa tai mũi họng bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí 

minh từ 2022-2023

TS.BS. Lý Xuân Quang

TS.BS. Lương Hữu Đăng

Tai Mũi Họng Y 10 tháng 9/2023 7/2024

136

Khảo sát mối tương quan giữa trụ đe và các cấu trúc lân cận trên hòm nhĩ trên 

CT Scan xương thái dương tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh 

năm 2022-2023

PGS.TS. Phạm Ngọc Chất Tai Mũi Họng Y 10 tháng 9/2023 7/2024

137
Khảo sát đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học u nhầy xoang trán tại bệnh viện Tai 

Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh từ 2022-2023

BSCK2. Chu Lan Anh Tai Mũi Họng Y 12 tháng 9/2023 9/2024

138
Khảo sát tình hình dị vật đường thở ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành 

Phố Hồ Chí Minh tháng 9/2018 đến tháng 8/2023

TS.BS. Lương Hữu Đăng Tai Mũi Họng Y 9 tháng 9/2023 6/2024

139
Khảo sát dạng khí hóa và thể tích xoang trán trên CT Scan từ tháng 11/2022 đến 

07/2023 tại bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh

PGS.TS. Võ Hiếu Bình Tai Mũi Họng Y 12 tháng 9/2023 9/2024
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140

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và kết cục điều trị nhiễm trùng cơ hội ở bệnh nhân 

nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV/AIDS tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 

năm 2023

ThS. Vương Minh Nhựt Nhiễm Y 12 tháng 9/2023 9/2024

141

Căn nguyên sốt không rõ nguyên nhân ở người lớn điều trị tại Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt Đới.

TS. Lê Bửu Châu Nhiễm Y 12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

gia hạn 

02/2025

142
Đánh giá tiên lượng tử vong theo thang điểm nSOFA ở trẻ sơ sinh tháng dưới 32 

tuần tại bệnh viện Hùng Vương

PGS.TS. Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên

Nhi Y 10 tháng 9/2023 7/2024

143
Đặc điểm lâm sàng và vi sinh của viêm phổi cộng đồng ở trẻ từ 2 tháng đến dưới 

24 tháng tuổi có tiền căn sinh non.

PGS.TS. Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên

Nhi Y 18 tháng 09/2023 03/2025

144
Đặc điểm trẻ mắc COVID-19 có bệnh nền thần kinh nhập khoa COVID-19 bệnh 

viện Nhi Đồng 1

PGS.TS. Phùng Nguyễn 

Thế Nguyên

Nhi Y 12 tháng 09/2023 09/2024

145
Khảo sát thiếu máu trước phẫu thuật ở người bệnh ung thư đại trực tràng. ThS.BSCKII. Trần Ngọc 

Trung

GMHS Y 24 tháng 09/2023 9/2025

146
So sánh thể tích dịch dạ dày sau uống maltodextrin 12,5% 1 giờ và 2 giờ ở trẻ em. ThS. Doanh Đức Long GMHS Y 24 tháng 09/2023 9/2025

147
Khảo sát sự phân bố ứng suất trên cầu răng dán một cánh và cầu răng dán hai 

cánh: phân tích phần tử hữu hạn ba chiều

TS. Đoàn Minh Trí Phục hình răng RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

148
Độ khít sát của mặt dán sứ zirconia (Zolid Fx Multilayer) thực hiện bằng phương 

pháp lấy dấu thường quy và lấy dấu kỹ thuật số

TS. Đoàn Minh Trí Phục hình răng RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

149
Kiến thức, thái độ và thực hành của bác sĩ răng hàm mặt về liệu pháp Silver 

Diamine Fluoride

TS. Hoàng Trọng Hùng Nha khoa công 

cộng

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

150
Giá trị của phương pháp nhuộm Lugol trong chẩn đoán ung thư niêm mạc miệng TS. Võ Đắc Tuyến

BS. Lê Thanh Thủy

Bệnh học 

miệng

RHM 18 tháng 09/2023 9/2025

151
Khảo sát đột biến gen GNAS trong tổn thương xương – sợi ở xương hàm TS. Võ Đắc Tuyến

BS. Nguyễn Thị Anh Tú

Bệnh học 

miệng

RHM 18 tháng 09/2023 3/2025

152
Khảo sát biến chứng vùng miệng trong và sau xạ trị ung thư đầu cổ TS. Võ Đắc Tuyến

BS. Cao Thị Ánh Ngọc

Bệnh học 

miệng

RHM 18 tháng 09/2023 3/2025
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153
Ứng dụng quy trình kỹ thuật số thực hiện máng ổn định TS. Từ Thị Huyền Trang Nha khoa cơ sở RHM 22 tháng 09/2023 7/2025

154
Khảo sát đặc điểm đau, trầm cảm và lo âu trên bệnh nhân rối loạn thái dương hàm TS. Từ Thị Huyền Trang Nha khoa cơ sở RHM 22 tháng 09/2023 7/2025

155
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân Rối loạn thái dương hàm: nghiên cứu hồi cứu 

trên 600 bệnh án từ năm 2018 đến 2023

ThS. Nguyễn Thị Thư Nha khoa cơ sở RHM 22 tháng 09/2023 7/2025

156

Các yếu tố về răng, xương hàm, sọ mặt trong quá trình phát triển của bộ răng ảnh 

hưởng đến sự hình thành tương quan R6 hạng II ở bộ răng vĩnh viễn.

TS. Trần Thị Bích Vân Chỉnh hình 

răng mặt

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

157

Các yếu tố về răng, cung răng trong quá trình phát triển của bộ răng ảnh hưởng 

đến sự hình thành tương quan R6 hạng II ở bộ răng vĩnh viễn (nghiên cứu trên 

mẫu hàm)

TS. Trần Thị Bích Vân Chỉnh hình 

răng mặt

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

158
Đánh giá sự hình thành mô khoáng hóa trên phim CBCT của MTA trong điều trị 

che tủy

TS. Bùi Huỳnh Anh Chữa răng-Nội 

nha

RHM 22 tháng 09/2023 7/2025

159
Hiệu quả ức chế vi khuẩn Fusobacterium Nucleatum  của PRF được bổ sung 

Metronidazole: nghiên cứu In vitro

TS. Nguyễn Thị Bích Lý Phẫu thuật 

miệng

RHM 18 tháng 09/2023 3/2025

160
Ứng dụng phim toàn cảnh để khảo sát hính thái răng khôn hàm dưới trong bệnh 

lý viêm quanh thân răng

ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc Phẫu thuật 

miệng

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

161

Ứng dụng băng dán Kinesio sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm TS. Lê Huỳnh Thiên Ân

BS. Nguyễn Hoàng Yến Nhi

Phẫu thuật 

miệng

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

162
So sánh tác động của A-PRF+ và i-PRF lên khả năng tăng sinh, di cư và biệt hóa 

của tế bào gốc nhú chóp răng.

TS. Lê Hoàng Sơn Phẫu thuật 

miệng

RHM 24 tháng 09/2023 9/2025

163
Khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của A-PRF+ trên vi khuẩn Staphylococcus  

aureus  (Nghiên cứu in vitro)

TS. Lê Hoàng Sơn Phẫu thuật 

miệng

RHM 20 tháng 09/2023 5/2025

164
Nghiên cứu phân lập và nuôi cấy nguyên bào sợi nướu răng người tại khoa RHM PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy Nha khoa cơ sở RHM 22 tháng 09/2023 3/2025
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165

So sánh độ sai biệt của hình ảnh khuôn mặt tái dựng bởi cắt lớp điện toán so với 

máy quét khuôn mặt trên bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình xương hàm

TS. Hồ Nguyễn Thanh 

Chơn

Phẫu thuật 

hàm mặt

RHM 18 tháng 09/2023 3/2025

166

Ứng dụng công nghệ quét khuôn mặt 3 chiều đánh giá sự thay đổi đặc điểm mô 

mềm của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật chỉnh hình xương hàm

TS. Huỳnh Công Nhật Nam Labo phục 

hình răng

RHM 18 tháng 09/2023 3/2025

167
Khảo sát đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của 8 loài thuộc hai chi Curcuma  

và Zingiber  trong họ Gừng (Zingiberaceae)

TS. Nguyễn Thị Ngọc 

Hương
Thực vật Dược

12 tháng 09/2023 09/2024

168
Khảo sát một số hoạt tính sinh học in vitro  và thành phần hóa học của hoa Núc 

Nác (Oroxylum indicum  L.)
PGS.TS. Trần Thị Vân Anh Dược liệu Dược

24 tháng 09/2023 09/2025

169
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 7 tạp chất nhóm nitrosamin và tạp 

azido AZBT trong thành phẩm losartan kali bằng kỹ thuật LC-MS/MS
GS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

Phân tích - 

Kiểm nghiệm
Dược

12 tháng 09/2023 09/2024

170
Cải thiện độ tan của gliclazid bằng kỹ thuật tạo tinh thể đa thành phần với 

tromethamin
TS. Trần Lê Tuyết Châu Hóa lý Dược

12 tháng 09/2023 09/2024

171 Điều chế hệ nano-silica bằng phương pháp nhiệt ẩm TS. Trần Lê Tuyết Châu Hóa lý Dược 12 tháng 09/2023 09/2024

172
Nghiên cứu xây dựng mô hình sàng lọc ảo tìm kiếm chất ức chế ATP-citrate 

lyase tại vị trí allosteric hướng điều trị rối loạn lipid huyết và ung thư
ThS. Mai Thành Tấn Hóa dược Dược

24 tháng 09/2023 09/2025

173
Tổng hợp hoạt chất xua đuổi muỗi para -menthan-3,8-diol bằng phương pháp sử 

dụng sóng siêu âm
ThS. Phan Minh Hoàng Hóa dược Dược

24 tháng 09/2023 09/2025

174
Tổng hợp dẫn xuất enamin của acid usnic và đánh giá hoạt tính ức chế enzym α-

glucosidase
TS. Tưởng Lâm Trường Hóa dược Dược

24 tháng 09/2023 09/2025

175
Khảo sát cơ chế ether hóa và transether hóa của các cầu nối họ urea với các 

nhóm hydroxyl trong xúc tác acid
TS. Nguyễn Thượng Đẳng Hóa hữu cơ Dược

12 tháng 09/2023 09/2024
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176

Khảo sát và đánh giá mức độ cần thiết hỗ trợ sức khỏe tinh thần và khả năng mắc 

trầm cảm của cán bộ - công nhân viên chức và sinh viên Khoa Dược Đại học Y 

Dược TP.HCM 

SV. Trương Uyển Thảo 

Uyên

ThS. Lý Nguyễn Hải Du 

Chuyển CNĐT sang: ThS. 

Nguyễn Thị Mai Hoàng

Dược lâm sàng Dược

12 tháng 09/2023 09/2024

177
Khảo sát hiệu quả của can thiệp nâng cao kiến thức và hành vi trong sử dụng 

kháng sinh của sinh viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

SV. Lê Anh Thư

ThS. Lý Nguyễn Hải Du 

Chuyển CNĐT sang: 

TS. Nguyễn Quốc Hòa

Dược lâm sàng Dược

12 tháng 09/2023 09/2024

178
Phân tích chi phí điều trị của người bệnh với đa bệnh đồng mắc mạn tính điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất
TS. Đặng Thị Kiều Nga Quản lý Dược Dược

6 tháng 09/2023 03/2024

179
Đối sánh chất lượng sống của người bệnh đái tháo đường típ 2 có biến chứng với 

dữ liệu chất lượng sống người Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga Quản lý Dược Dược 6 tháng 09/2023

3/1/2024

gia hạn 

đến 

6/2024

180
Xác định hoạt tính kháng vi sinh vật của chủng xạ khuẩn 4VH4 phân lập từ địa y 

Dirinaria applanata
PGS.TS. Nguyễn Tú Anh 

Vi sinh - Ký 

sinh
Dược 24 tháng 09/2023

09/2025

181
Đánh giá hàm lượng anthraquinon trong Hà thủ ô đỏ trước và sau khi chế biến 

theo quy trình chế của Bộ Y Tế (TT 30/2017/BYT) và DĐVN V

TS.DS. Lê Thị Lan Phương

ThS.DS. Nguyễn Thị Hồng 

Hiểu

Bào chế đông 

dược 
YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

182
Khảo sát mối liên hệ giữa trầm cảm theo thang đo PHQ-9 và thể chất Y học cổ 

truyền trên sinh viên Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh

TS.BS. Võ Trọng Tuân

BS. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Dưỡng sinh YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

183
So sánh hàm lượng alkaloid toàn phần và tác dụng ức chế alpha-glucosidase của 

dây thần thông (Tinospora cordifolia ) và dây ký ninh (Tinospora crispa )

ThS.DS. Nguyễn Thị Hồng 

Hiểu

Dược liệu-

Dược học cổ 

truyền

YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

184

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid (NSAIDs) 

trong điều trị một số bệnh cơ xương khớp tại Bệnh viện Đại học Y Dược 

TP.HCM – cơ sở 3

ThS.DS. Tô Lý Cường
Bào chế Đông 

dược
YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

185
Khảo sát tác động sớm của giác hơi đối với nhịp tim, biến thiên tần số tim, huyết 

áp, độ bão hòa oxy máu và nhiệt độ da trên tình nguyện viên khỏe mạnh
TS.BS. Võ Trọng Tuân Dưỡng sinh YHCT 12 tháng 09/2023 09/2024

186

So sánh đặc điểm thực vật học, thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm in 

vitro của loài Mía dò (Costus speciosus Smith.) và loài Insulin Ấn Độ (Costus 

pictus D. Don ex Lindl)

ThS.DS. Trần Thị Thúy 

Quỳnh
Dược học cổ 

truyền

YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

187

Định danh thực vật một loài Sói (Chloranthus  spp., Chloranthaceae) thu hái tại 

tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam và khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, tác dụng ức chế 

enzym xanthin oxidase và ức chế NO của cao chiết loài định danh

ThS.DS. Trần Thị Thúy 

Quỳnh Dược học cổ 

truyền

YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

188
Khảo sát tác dụng bảo vệ dạ dày trên mô hình gây loét dạ dày bằng ethanol của 

cây Rau mương (Ludwigia octovalvis )
ThS. Chung Thị Mỹ Duyên

Y Dược học 

cổ truyền
YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

189
Khảo sát sự thay đổi ngưỡng đau vùng da tại khớp gối khi nhĩ áp các huyệt Gối, 

Thần môn, Dưới vỏ, Giao cảm trên người tình nguyện khỏe mạnh
ThS.BS. Phạm Đức Thắng

Châm cứu

YHCT 18 tháng 09/2023

03/2025

190
Khảo sát sự thay đổi ngưỡng đau ngoài da khi điện châm tần số 100 Hz nhóm 

huyệt “Nội quan, Hợp cốc, Giáp tích cổ 1-4”
ThS.BS. Ngô Thị Kim Oanh

Châm cứu
YHCT 12 tháng 09/2023

09/2024

191
Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ bề mặt da tại chỗ châm, vùng cổ gáy và đầu mặt 

khi châm bổ hoặc châm tả đại chùy trên người tình nguyện khỏe mạnh
ThS.BS. Bùi Phạm Minh 

Mẫn Châm cứu

YHCT 12 tháng 09/2023 09/2024

192
Tỷ lệ suy dinh dưỡng và mối liên quan với chất lượng cuộc sống của người bệnh 

nội trú điều trị Y học cổ truyền tại Thành phố Hồ Chí Minh
TS.BS. Võ Trọng Tuân

Dưỡng sinh
YHCT 18 tháng 09/2023 3/2025

193
Kiến thức và thái độ của học sinh trung học cơ sở về tác hại của thuốc lá điện tử 

tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

ThS. Nguyễn Ngọc Hồng 

Phúc

Sức khỏe cộng 

đồng
YTCC 21 tháng 09/2023

06/2025

194
Khảo sát tình trạng sức khỏe và bệnh tật của bệnh nhân Phong tại khu điều trị 

Phong Bến Sắn Bình Dương và các yếu tố liên quan

ThS. Nguyễn Ngọc Hồng 

Phúc

Sức khỏe cộng 

đồng
YTCC 21 tháng 09/2023

06/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

195

Tình trạng dinh dưỡng, sarcopenia và một số yếu tố liên quan của người bệnh 

cao tuổi mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại bệnh viện Đại Học Y Dược 

Tp.HCM năm 2023 – 2024.

TS. Phạm Thị Lan Anh Dinh dưỡng YTCC 23 tháng 09/2023

08/2025

196 Nghiên cứu vai trò của biến thể gene LRRK2 R1628P trong bệnh lý Parkinson PGS.TS. Mai Phương Thảo
Sinh lý-Sinh lý 

bệnh Miễn dịch
Y

24 tháng 9/2023 9/2025

197
Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính ức chế Mpro-enzym protease của SARS-

CoV-2 các dẫn chất imidazol-4,5-dicarboxamid bất đối xứng
TS.DS. Võ Thị Cẩm Vân Hóa dược Dược

24 tháng 9/2023 9/2025

198
Phát triển phản ứng oxy 

hóa liên kết C-H benzylic thông qua gốc tự do quang kích hoạt
TS. Nguyễn Quí Hiển Hóa hữu cơ Dược

24 tháng 9/2023 9/2025

199
Khảo sát hoạt tính kháng viêm và độc tính tế bào in vitro của các hợp chất phân 

lập được từ thân rễ Dây Phục linh (Adenia cardiophylla  Mast. Engl.)
TS. Mã Chí Thành Dược liệu Dược

24 tháng 9/2023 9/2025

200

Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng tác dụng gây độc tế bào ung thư 

in vitro  của cây Ngải năm ông (Stahlianthus involucratus  (King ex Baker) Craib 

ex Loes.)

TS. Nguyễn Thành Triết YHCT 24 tháng 9/2023

9/2025

201
Ứng dụng chụp cắt lớp vi tính trong khảo sát tuyến thượng thận ở người trưởng 

thành bình thường.
TS. Phạm Thái Hưng

Kỹ thuật Hình 

ảnh
ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

202 Giá trị của cắt lớp vi tính trong phân biệt u lành tính và ác tính tuyến mang tai. TS. Phạm Thái Hưng
Kỹ thuật Hình 

ảnh
ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

203 Khả năng thích nghi của người có rối loạn nuốt và người chăm sóc. ThS.Trần Hữu Đức
Phục hồi chức 

năng
ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

204
Khảo sát chịu trọng lượng bất đối xứng thông qua sự điều chỉnh tư thế dự đoán 

APA ở người bệnh đột quỵ và người khỏe mạnh tại Việt Nam.
ThS. Phan Thế Nguyên

Phục hồi chức 

năng
ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

205
Cách tiếp cận và phương pháp hỗ trợ cha mẹ có con mắc rối loạn phổ Tự kỷ tại 

thành phố Hồ Chí Minh.
ThS. Nguyễn Đức Sinh

Phục hồi chức 

năng
ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

206
Chuyển ngữ và khảo sát độ tin cậy bảng câu hỏi Nijmegen về rối loạn kiểu thở, 

và mối tương quan với sức mạnh cơ hô hấp.
ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Phục hồi chức 

năng
ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

207
Khảo sát giá trị tham khảo áp lực hít vào tối đa, áp lực thở ra tối đa qua miệng và 

áp lực hít vào qua mũi trên người trưởng thành Việt Nam khỏe mạnh.
ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Phục hồi chức 

năng
ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

208
Khảo sát hứng thú nghề nghiệp của sinh viên Điều dưỡng sau khi thực hành lâm 

sàng và các yếu tố liên quan.

PGS.TS Nguyễn Văn Chinh

SV. Bùi Kiến Trúc

Gây mê Hồi 

sức
ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

209
Khả năng phục hồi của sinh viên cử nhân điều dưỡng đa khoa chính quy và các 

yếu tố liên quan.
ThS. Lê Ngọc Tuyết Điều dưỡng ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

210
Kiến thức và kỹ năng ứng dụng quy trình chăm sóc trong thực hành lâm sàng của 

Điều dưỡng Hồi sức.

ThS. Lê Thị  Hoàn

ThS. Lương Văn Hoan

Kỹ thuật Hình 

ảnh
ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

211 Nỗi sợ sinh con và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai lần đầu. TS. Nguyễn Thị Nhẫn Hộ sinh ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023
9/2025

212

Khảo sát độ nhạy cảm colistin và các kiểu hình tiết carbapenemase trên 

Escheriachia coli và Klebsiella pneumoniae kháng carbapenems phân lập tại 

bệnh viện Chợ Rẫy năm 2023.

ThS. Trần Bích Ngọc Xét nghiệm ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

213
Nghiên cứu tương đồng một số xét nghiệm sinh hóa trên 2 máy sinh hóa 

Beckman Coulter DxC 700 AU và máy Roche Cobas 8000.
ThS. Đào Thanh Hiền Xét nghiệm ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

214

Nghiên cứu phát triển phương pháp chẩn đoán khuếch đại đẳng nhiệt trung gian 

vòng lặp (LAMP) và khuếch đại đẳng nhiệt vòng xoắn (PSR) Methicillin – 

resistant Staphylococcus aureus (MRSA ) trên mẫu lâm sàng từ cộng đồng.

ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh

TS. Vũ Quang Hiếu
Xét nghiệm ĐD-KTYH 12 tháng

9/2023 9/2024

215
So sánh phương pháp phát hiện liên cầu khuẩn nhóm B bằng phương pháp cấy 

cải tiến với xét nghiệm Real-Time PCR.
ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh Xét nghiệm ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

216

Phát triển phương pháp Khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp và 

khuếch đại vòng xoắn của DNA để chẩn đoán  vi khuẩn Streptococcus agalactiae 

ở thai phụ từ 35-37 tuần.

ThS. Nguyễn Thị Trúc Anh Xét nghiệm ĐD-KTYH 24 tháng 9/2023

9/2025

217
Nghiên cứu sản xuất bộ mẫu huyết thanh đông khô chứa kháng thể kháng sán lá 

gan lớn sử dụng trong ngoại kiểm.
ThS. Trần Nhật Nguyên

TT 

KCCLXN
15 tháng 09/2023

12/2024



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

218
Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đông khô và độ ổn định sau hoàn nguyên trên 

mẫu huyết tương chứa các thông số PT, aPTT và fibrinogen.
TS. Lê Văn Chương

TT 

KCCLXN
15 tháng 09/2023

12/2024

219
Nghiên cứu đặc điểm đột biến gen BTK trong bệnh không có gammaglobulin 

máu liên kết nhiễm sắc thể X.
PGS.TS Hoàng Anh Vũ

TT 

YSHPT
12 tháng

9/2023 9/2024

gia hạn 

đến 

2/2025

220
Thực trạng sức khỏe tinh thần của nhân viên y tế tại BV Đại học Y Dược Thành 

phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2, năm 2023.
ThS. Trần Thị Diệu

CS2 -

BVĐHYD
18 tháng 09/2023

3/2025

221
Đánh giá chất lượng môi trường và đưa ra giải pháp cải thiện môi trường làm 

việc tại khu hành chính, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2.

ThS. Đặng Nguyễn Ngọc 

An

CS2 -

BVĐHYD
18 tháng 09/2023

3/2025

222
Sự hạnh phúc và gắn kết công việc của nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh 

viện Đại học Y Dược TP HCM.

ThS ĐD. Nguyễn Thị Hồng 

Minh

ThS ĐD. Nguyễn Quế Trân

BVĐHYD 18 tháng 09/2023

3/2025

223
Khảo sát văn hóa an toàn người bệnh và các yếu tố liên quan của nhân viên y tế 

tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

ThS BS. Lê Nguyễn Thùy 

Khanh

TS BS. Trần Minh Triết

BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

224 Biến dạng cơ tim tổng dọc thất trái ở người bệnh thận mạn. PGS TS. Lê Minh Khôi BVĐHYD 24 tháng 9/2023
9/2025

225
Khảo sát đặc điểm hình thái và chức năng tim trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở 

người bệnh xơ gan.
PGS TS. Lê Minh Khôi BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

226
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và kết cục bệnh nhân ngưng tim 

điều trị tại Khoa Cấp cứu.
BSCKII. Nguyễn Viết Hậu BVĐHYD 18 tháng 09/2023

3/2025

227
Giá trị của cộng hưởng từ với chất tương phản đặc hiệu gan mật trong chẩn đoán 

ung thư biểu mô tế bào gan.
BSCKI. Thiều Lê Duy BVĐHYD 12 tháng

9/2023 9/2024



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

228 Laser diode 1470nm nội bì trong điều trị lão hóa da.
ThS BS. Tạ Quốc Hưng - 

BSCKI. Thạch Văn Toàn
BVĐHYD

24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023

9/2025 

gia hạn 

3/2026

229 Exosome thoa trong điều trị tăng sắc tố sau viêm.

ThS BS. Trần Ngọc Khánh 

Nam

PGS.TS Lê Thái Vân Thanh

BVĐHYD

24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023

9/2025 

gia hạn 

3/2026

230
Khảo sát độ phong phú và mật độ vi khuẩn trên da mặt mụn trứng cá thông 

thường.

BSCKII. Lê Vi Anh

ThS BS. Nguyễn Phương 

Thảo

BVĐHYD

24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023

9/2025 

gia hạn 

3/2026

231
Khảo sát tình hỉnh sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm 

khuẩn tại BV Đại học Y Dược TP HCM.
DS. Vũ Thị Lan Nhi BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

232
Nghiên cứu đặc điểm đột biến HAVCR2 trong lymphôm tế bào T giống viêm mỡ 

dưới da.

ThS BS. Lê Ngọc Quỳnh 

Thơ
BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

233
Mối liên quan giữa biểu hiện CK19 với các đặc điểm mô bệnh học và tỷ lệ tái 

phát sớm trong carcinôm tế bào gan.
ThS BS. Đặng Minh Xuân BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

234
Vai trò của đánh giá tế bào học tức thì trong kỹ thuật sinh thiết xuyên phế quản 

dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi.
ThS BS. Nguyễn Đức Duy BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

235
Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh trước và sau phẫu thuật điều trị 

bệnh trĩ.

CNĐD. Nguyễn Thị Thùy 

Anh - PGS TS. Nguyễn 

Trung Tín

Hậu môn - 

Trưc tràng
BVĐHYD 15 tháng 09/2023

12/2024

236
Kết quả dài hạn của phẫu thuật điều trị sa trực tràng kiểu túi tại Bệnh viện Đại 

học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
BSCKII. Võ Thị Mỹ Ngọc BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025



TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bộ môn
Khoa/Đơn 

 vị

Thời gian 

thực hiện
Bắt đầu Kết thúc

237
Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện phẫu thuật đốt điện điều trị mụn cơm vùng hậu 

môn ở bệnh nhân nam.
TS BS. Phạm Minh Ngọc BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

238
Đánh giá các biến cố bất lợi của mẹ và trẻ trong thai kì có tiêm vắc xin bạch hầu, 

uốn ván, ho gà vô bào (Tdap).
ThS BS. Nguyễn Hiền Minh BVĐHYD 18 tháng 09/2023

3/2025

239
Khảo sát thực trạng tiêm vắc xin phòng bệnh của người lớn trước và sau áp dụng 

giải pháp nâng cao kiến thức về tư vấn tiêm chủng cho nhân viên y tế.

ThS BS. Nguyễn Hữu Mai 

Khanh

Đơn vị Tiêm 

chủng
BVĐHYD 18 tháng 09/2023

3/2025

240
Áp dụng định nghĩa giám sát ca bệnh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế ở 

các cơ sở y tế tại các quốc gia có nguồn lực hạn chế.
TS. Huỳnh Minh Tuấn BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

241
Đánh giá chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người bệnh sau phẫu 

thuật nội soi cắt đốt tuyến tiền liệt năm 2023.

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

242
Đánh giá vai trò siêu âm hướng dẫn trong điều trị đau lưng thấp mạn tính bằng 

sóng cao tần.
TS BS. Lê Viết Thắng

Khoa Ngoại 

Thần kinh
BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

243
Đánh giá tính an toàn tháo băng ép động mạch đùi sau 3 giờ trên bệnh nhân chụp 

động mạch não số hóa xóa nền.
ThS BS. Trần Đăng Khôi BVĐHYD 12 tháng

9/2023 9/2024

244 Đánh giá chất lượng cuộc sống trước điều trị ung thư trực tràng thấp. ThS BS. Lý Hữu Phú BVĐHYD 12 tháng
9/2023 9/2024

245
Đánh giá chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật cắt trước thấp điều trị ung thư trực 

tràng.
ThS BS. Lý Hữu Phú BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

246
So sánh đặc điểm cấu trúc organoid tạo từ mô bình thường và mô ung thư trong 

ung thư đại trực tràng.

PGS TS. Nguyễn Hữu 

Thịnh
BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

247
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết cục của bệnh phổi mô kẽ trên bệnh nhân 

viêm khớp dạng thấp.

TS BS. Cao Thanh Ngọc

ThS.BS Huỳnh Khôi 

Nguyên

BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

248 Giá trị tiên lượng của fibrosis-4 (FIB-4) ở bệnh nhân suy tim cấp nhập viện. TS BS. Bùi Thế Dũng BVĐHYD 24 tháng 9/2023
9/2025

249
Đánh giá tuân thủ điều trị dùng thuốc và kiến thức tự chăm sóc của người bệnh 

suy tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
TS BS. Bùi Thế Dũng BVĐHYD 12 tháng

9/2023 9/2024
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250
Nghiên cứu tính hiệu quả và an toàn của lập bản đồ giải phẫu - điện học ba chiều 

hỗ trợ điều trị triệt đốt loạn nhịp thất từ đường ra thất phải.
BSCKI. Lương Cao Sơn BVĐHYD

24 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023

9/2025 

gia hạn 

3/2026

251
Khảo sát chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim có phân suất tống máu 

giảm và giảm nhẹ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
BSCKI. Lương Cao Sơn BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

252
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng  và tiên lượng ngắn hạn của thuyên tắc phổi 

cấp.

BSCKI. Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
BVĐHYD 18 tháng 09/2023

3/2025

253
Phẫu thuật nội soi ngách trán bằng phương pháp soi bóng xoang trán dưới sự hỗ 

trợ của dụng cụ LightSeeker.

TS.BS. Lê Minh Tâm

BSCKII. Nguyễn Mai 

Phương Trang

BVĐHYD 12 tháng

9/2023 9/2024

254

Khảo sát tình trạng tinh thần trước và sau phẫu thuật cắt thanh quản trên người 

bệnh ung thư thanh quản bằng thang đánh giá Lo âu - Trầm cảm - Stress (DASS 

21).

ThS BS. Văn Thị Hải Hà BVĐHYD 12 tháng

9/2023 9/2024

255
Tỉ lệ và yếu tố nguy cơ sa sút trí tuệ sau đột quỵ: Nghiên cứu tiến cứu thực hiện 

ở môi trường bệnh viện.
TS. Nguyễn Bá Thắng BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

256
Đánh giá hiệu quả của bộ tập nhận thức trên giấy trong điều trị bệnh Alzheimer 

giai đoạn nhẹ.
BSCKII. Tống Mai Trang BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

257
Nghiên cứu kết quả điều trị can thiệp động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đại 

học Y Dược TP HCM.
ThS. Vũ Hoàng Vũ BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

258
Xác định đường cong học tập của tiếp cận đường vào động mạch quay trong 

chụp mạch vành qua da.
TS BS. Trần Hòa BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

259
Nghiên cứu giá trị tiên lượng ung thư biểu mô tế bào gan của dấu ấn huyết thanh 

HBcrAg trên bệnh nhân viêm gan B mạn tính.

PGS TS. Nguyễn Hoàng 

Bắc
BVĐHYD 24 tháng 9/2023

9/2025

260
Khảo sát tình hình bệnh tật phòng khám huyết học giai đoạn 2018 đến 2022 tại 

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

PGS TS. Nguyễn Thị Băng 

Sương
BVĐHYD

12 tháng 

gia hạn 6 

tháng

9/2023 9/2024 

đến 

3/2025

261
Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị phân tử phân biệt các thứ Sâm Việt Nam (Panax 

vietnamensis)

TS.DS. Võ Ngọc Linh 

Giang

Dược liệu Dược 24 tháng 9/2023 9/2025
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262
Xây dựng hệ thống phân tích điện toán tiếng phổi trong phân loại các bệnh lý hô 

hấp thường gặp
TS.BS. Nguyễn Văn Sĩ

TT Đào tạo 

BSGĐ

Y 24 tháng 9/2023 9/2025

263 Nghiên cứu đột biến gen BRAF, RAS, SMO  trong bướu nguyên bào men. TS.BS. Võ Đắc Tuyến
Bệnh học 

miệng

RHM 24 tháng 10/2023 10/2025

264
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và đột biến các gen PRSS1, 

SPINK1  ở bệnh nhân viêm tụy mạn.
PGS.TS. Bùi Hữu Hoàng

Nội TQ Y 24 tháng 10/2023 10/2025


